
STT
 QUY CÁCH 

H*W*D(Cao*Ngang*Sâ
ĐƠN GIÁ SỈ  ĐƠN GIÁ LẺ Hình ảnh 

1 32151 300x200x150 1mm             245,000 318,500             

2 33151 300x300x150 1mm             275,000 357,500             

3 43151 400x300x150 1mm             295,000 383,500             

4 43211 400x300x210 1mm             335,000 435,500             

5 44211 400x400x210 1mm             375,000 487,500             

6 53151 500x300x150 1mm             385,000 500,500             

7 53211 500x300x210 1mm             435,000 565,500             

8 54211 500x400x210 1mm             585,000 760,500             

9 55211 500x500x210 1mm             530,000 689,000             

10 64211 600x400x210 1mm             545,000 708,500             

11 64251 600x400x250 1mm             550,000 715,000             

12 65211 600x500x210 1mm             590,000 767,000             

13 65251 600x500x250 1mm             610,000 793,000             

14 66211 600x600x210 1mm             680,000 884,000             

15 75211 700x500x210 1mm             680,000 884,000             

16 75251 700x500x250 1mm             700,000 910,000             

17 86211 800x600x210 1mm             850,000 1,105,000          

18 86251 800x600x250 1mm             875,000 1,137,500          

19 86301  800x600x300 1mm             895,000 1,163,500          

20 3215 300x200x150 1.2mm             285,000 370,500             

21 3315 300x300x150 1.2mm             325,000 422,500             

22 4315 400x300x150 1.2mm             375,000 487,500             

23 4321 400x300x210 1.2mm             375,000 487,500             

24 4415 400x400x150 1.2mm             405,000 526,500             

4421 400x400x210 1.2mm             450,000 585,000             

25 5315 500x300x150 1.2mm             485,000 630,500             
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CTY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN PHÁT THÀNH

ĐC:118/34/18/15 Liên Khu 5-6,Khu Phố,P.Bình Hưng Hòa B,Q.Bình Tân ,TP.HCM

ĐT: 0916.748.863 - 08.62.69.33.77 , FAX: 08.62 69 33 77

Email: phatthanh02@yahoo.com

Wed: sunwave.com.vn - Hotline: 0946.548.506 Mr.Thành

BẢNG GIÁ TỦ ĐIỆN SUNWAVE  08-2020 
Chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của Quý khách hàng đối với sản phẩm của Công ty chúng tôi.

Chúng tôi xin hân hạnh được báo giá các chủng loại đèn như sau:



26 5321 500x300x210 1.2mm             625,000 812,500             

27 5421 500x400x210 1.2mm             555,000 721,500             

28 5521 500x500x210 1.2mm             605,000 786,500             

29 6421 600x400x210 1.2mm             590,000 767,000             

30 6425 600x400x250 1.2mm             625,000 812,500             

31 6521 600x500x210 1.2mm             655,000 851,500             

32 6525 600x500x250 1.2mm             725,000 942,500             

33 6621 600x600x210 1.2mm             710,000 923,000             

34 7521 700x500x210 1.2mm             805,000 1,046,500          

35 7525 700x500x250 1.2mm             895,000 1,163,500          

36 8621 800x600x210 1.2mm             995,000 1,293,500          

37 8625 800x600x250 1.2mm         1,050,000 1,365,000          

38 8630  800x600x300 1.2mm         1,150,000 1,495,000          

GHI CHÚ:

      * Giá này còn thương lượng ( Tùy sl và đặt hàng theo tiến độ)

      * Giá chưa bao gồm VAT 10%

      * Giao hàng nội ô TP HCM ( đơn hàng trên 5tr)

      * Nhận sản xuất máng đèn theo kích thước, kỹ thuật  theo yêu cầu của khách hàng 
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